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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả khử mùi chuồng trại và xử lý phân gà bằng chế phẩm vi sinh 

Vnua-MiosV. Chế phẩm Vnua-miosV được phun dưới dạng sương để xác định hiệu quả khử mùi trong khu vực 

chuồng trại. Kết quả cho thấy chất lượng môi trường không khí sau khi phun chế phẩm được cải thiện đáng kể (đạt 

75,14-92%), trong đó nồng độ NH3 giảm > 75%, nồng độ H2S giảm hơn 90% và nồng độ TVOC giảm trên 85%, giúp 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chế phẩm Vnua-MiosV còn có tác dụng gia nhiệt và chuyển hoá chất hữu cơ nhanh, 

giúp rút ngắn thời gian ủ, nguyên liệu hữu cơ tạo thành sau ủ có độ hoai mục và hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu cao, 

tơi xốp, không chứa vi sinh vật gây bệnh, đạt tiêu chuẩn theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT đối với phân hữu cơ. 

Hàm lượng P2O5 hữu hiệu đạt 4,74-5,99% và K2O hữu hiệu đạt 5,36-6,86%, tăng so với đối chứng 80,53-94,20% và 

cao hơn sử dụng chế phẩm Trichoderma - Bacillus 25,0-27,1%. Tuy nhiên, nguyên liệu phân ủ cần được nghiên cứu 

thêm về cách chế biến để tạo thành phân hữu cơ có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.  

Từ khóa: Chế phẩm vi sinh, chăn nuôi gà, khử mùi, phân hữu cơ, xử lý môi trường. 

Efficiency of Environmental Treatment of Chicken Farm  
by Microbial Product Vnua-Miosv in Hung Yen 

ABSTRACT 

The study aimed to assess the effectiveness of deodorizing in livestock barns and chicken manure treatment 

using the microbial product Vnua-MiosV. Vnua-MiosV was sprayed as a mist to determine its odor mitigation 

efficiency in the barn area. The results showed that the quality of the air environment after spraying the product 

was significantly improved (reaching 75.14-92%), in which NH3, H2S, and TVOC concentrations decreased by 

more than 75%, 90% and 85%, respectively, helping to minimize environmental pollution. Vnua-MiosV product 

also had the effect of heating up and converting organic matter quickly, helping to shorten composting time. The 

organic materials formed after composting had high decomposition rate, high available nutritional content and 

porousity without harmful microorganisms, meeting the standards according to QCVN 01-189:2019/BNNPTNT for 

organic fertilizers. The exchange P2O5 content was 4.74-5.99% and effective K2O reached 5.36 - 6.86%, increased 

by 80.53-94.20% compared to the control and higher than Trichoderma - Bacillus product by 25.0-27.1%. 

However, composting materials need to be further studied in process to produce high quality organic fertilizer for 

agricultural production. 

Keywords: Environmental treatment, deodorizing, chicken farming, microbial product Vnua-MiosV,  

organic fertilizer. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngành chën nuôi chiếm tČ trọng khá lĆn 

trong sân xuçt nông nghiệp Việt Nam và mang 

läi hiệu quâ kinh tế cao. Tuy nhiên, song song 

vĆi đò thì chçt thâi chën nuôi phát sinh ngày 

càng nhiều, trć thành tác nhân gây ô nhiễm môi 

trþąng ngày càng træm trọng, cæn phâi đþĉc lþu 

tâm xā lý (Singh & Rashid, 2017). Theo Sejian 

& cs. (2015), chën nuôi đòng gòp khoâng 18% 
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tổng lþĉng khí nhà kính phát thâi trên toàn 

cæu. Theo Steinfeld & Wassenaar (2007), chën 

nuôi chiếm khoâng 9% tổng số khí CO2 sinh ra 

nhþng cò đến 65% N2O, 37% CH4. Kết quâ đánh 

giá cûa Phäm Nhêt Lệ & cs. (2001) cho thçy 

nồng độ các chçt khí gây mùi täi chuồng nuôi 

lĉn nhþ NH3; H2S; CO, NO2; SO2 đều cao hĄn 

mĀc cho phép tÿ 2-3 læn so vĆi TCVN 5938-95. 

Mặc dù phân gia cæm còn chĀa khá nhiều chçt 

hĂu cĄ và dinh dþĈng nhþ nito, phospho nhþng 

cüng chĀa các chçt bài tiết gồm câ hormon và 

kháng sinh, mæm bệnh, kim loäi nặng tÿ nguồn 

thĀc ën (Bùi HĂu Đoàn & cs., 2011) mà chþa 

đþĉc xā lý triệt để, vÿa lãng phí vÿa gây ânh 

hþćng đến môi trþąng. 

Theo niên giám thống kê nëm 2022 trên đða 

bàn tînh Hþng Yên, tổng đàn gia cæm trên 9,75 

triệu con đþĉc chën nuôi chû yếu theo phþĄng 

thĀc trang träi và gia träi. Bên cänh hoät động 

chën nuôi gia cæm phát triển, mang läi nhiều 

lĉi ích kinh tế thì să gia tëng chçt thâi kèm 

theo cüng gåy ânh hþćng đáng kể đến môi 

trþąng sống, nhçt là vĆi các trang träi nìm xen 

kẽ trong khu dån cþ có nguy cĄ gåy ô nhiễm môi 

trþąng nghiêm trọng. Theo Phäm Châu ThuĊ & 

Nguyễn Thð Minh (2021), quy mô chën nuôi gà 

trên đða bàn huyện Khoái Châu, tînh Hþng Yên 

chû yếu tÿ mĀc trung bình (1.000-4.000 con) 

đến lĆn (> 4.000 con), vĆi hình thĀc nuôi nhốt 

chuồng hoàn toàn chiếm 82,5% và nuôi trên nền 

đệm lót trçu chiếm 87,5%. Lþĉng phân thâi 

phát sinh trên toàn huyện là tþĄng đối lĆn 

(khoâng 30 tçn/ngày) và trên toàn tînh Hþng 

Yên có thể tĆi 240 tçn/ngày. 

Đặc biệt, vçn đề mùi và chçt thâi rín phát 

sinh täi các trang träi chën nuôi gà đang là vçn 

đề cçp thiết cæn giâi quyết. Cho đến nay, vén 

chþa cò biện pháp xā lċ đồng bộ các vçn đề phát 

sinh mùi hôi và chçt thâi rín đþĉc áp dýng 

trong thăc tiễn chën nuôi gà täi tînh Hþng Yên. 

Phæn lĆn phån gà đþĉc ngþąi dân thu gom tă 

phát để bán và sā dýng trăc tiếp cho canh tác 

cây trồng hoặc đổ xuống ao nuôi cá mà không 

qua xā lý, gây nhiều ânh hþćng đến môi trþąng 

và chçt lþĉng nông sân. Theo kết quâ điều tra 

khâo sát trong khuôn khổ đề tài cçp tînh Hþng 

Yên, một số trang träi và nông hộ chën nuôi gà 

täi tînh đã sā dýng chế phèm sinh học làm đệm 

lòt nhþng không thþąng xuyên và hiệu quâ khā 

mùi chþa cao, dén đến vén hay xuçt hiện dðch 

bệnh làm thiệt häi kinh tế. Vì vêy, việc Āng 

dýng công nghệ sinh học làm giâm thiểu mùi 

hôi phát sinh và xā lý triệt để phân thâi täi các 

cĄ sć chën nuôi gà trên đða bàn tînh Hþng Yên 

thăc să có ċ nghïa khoa học và thăc tiễn, hỗ trĉ 

đíc lăc cho việc phát triển chën nuôi gà theo 

hþĆng hĂu cĄ tuæn hoàn trên đða bàn tînh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thí nghiệm đánh giá hiệu quâ khử mùi 

của chế phẩm 

Chçt lþĉng môi trþąng chën nuôi do mùi và 

chçt thâi rín phát sinh đþĉc khâo sát täi 40 

trang träi gà trên đða bàn huyện Khoái Châu và 

Yên Mč, tînh Hþng Yên. 15 trang träi có quy 

mô chën nuôi nhó (< 1.000 con), trung bình 

(1.000-4.000 con) và lĆn (> 4.000 con), mỗi quy 

mô 5 trang träi đþĉc lăa chọn để quan tríc nồng 

độ khí HCHO và TVOC (nhóm chçt hĂu cĄ dễ 

bay hĄi) gåy mùi. Các thông số đo đþĉc thăc 

hiện täi 3 vð trí đäi diện bên trong träi: ć cāa 

träi, giĂa träi và cuối träi; và täi 2 vð trí bên 

ngoài träi: cách cāa träi 50m và 100m bìng 

thiết bð đo Temtop (Temtop LKC-1000S+ 

American). Nồng độ các khí phát thâi đþĉc xác 

đðnh trong 3 gią liên tiếp vào buổi sáng. Trên cĄ 

sć điều tra thăc tế, hai trang träi chën nuôi gà 

đäi diện cho qui mô tÿ trung bình đến lĆn, cò đû 

diện tích chuồng và vþąn đþĉc lăa chọn để thăc 

hiện mô hình khā mùi và xā lý phân gà bìng 

chế phèm vi sinh gồm: hộ ông Thëng täi thôn 

Thung Linh, xã Yên Hoà, huyện Yên Mč (trang 

träi 1, qui mô trung bình, nuôi 3.000 con gà) và 

ông bà Hiến Cúc, thôn Yên Hoà, huyện Yên Mč 

(trang träi 2, qui mô lĆn, nuôi 6.500 con gà). 

Hai trang träi này đều nuôi gà thðt trên nền 

đệm lót trçu và không sā dýng chế phèm sinh 

học nên phát sinh mùi rçt hôi, phån gà thþąng 

đþĉc thu khi hết lĀa nuôi, rồi đòng bao và bán. 

Chế phèm Vnua-miosV là sân phèm khoa 

học cûa Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 

chĀa tổ hĉp các vi sinh vêt hĂu ích bao gồm 

nhóm vi khuèn Bacillus, Lactobacillus, nçm 
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men và Trichoderma, có khâ nëng phån giâi 

mänh chçt hĂu cĄ, lên men khā mùi và đối 

kháng vi sinh vêt gây häi, mêt độ mỗi chûng  

> 1 × 107 CFU/g. Chế phèm däng dðch đþĉc hoà 

vĆi nþĆc säch theo tČ lệ 1:25-30, phun dþĆi 

däng sþĄng trong không gian chuồng träi  

40-50m2. Tæn suçt phun hàng ngày trong tuæn 

đæu và đðnh kĊ 2-3 ngày tÿ tuæn thĀ 2 trong 1 

tháng trþĆc khi xuçt chuồng. Thiết bð đo 

Temtop (Temtop LKC-1000S+ American) dùng 

để xác đðnh các thông số býi PM2,5; tổng chçt 

hĂu cĄ bay hĄi gåy mùi TVOC trþĆc và sau khi 

phun chế phèm 4-5h. Nhiệt độ, độ èm đþĉc xác 

đðnh trăc tiếp bìng máy Testo 610, đo tốc độ gió 

bìng máy Testo 425. Các khí NH3, H2S và CH4 

đþĉc lçy méu bìng phþĄng pháp hçp thý khí, 

phân tích theo TCVN 5293:1995 và MASA 

701:1988. Mỗi trang träi lçy 5 méu trþĆc và sau 

mỗi læn dùng chế phèm, đþĉc đo lặp läi tối thiểu 

5 læn phun. Hiệu quâ khā mùi đþĉc tính bìng 

nồng độ tÿng khí gây mùi giâm so vĆi ban đæu 

theo phæn trëm. 

2.2. Thử nghiệm xử lý phân gà bằng  

chế phẩm  

Để đánh giá hiệu quâ cûa chế phèm Vnua-

MiosV đối vĆi việc xā lý phân gà, thăc hiện û 

phân gà trên nền đệm lót trçu sau dọn chuồng 

theo 3 công thĀc, mỗi đống û có khối lþĉng 1 tçn. 

CT1: Đối chĀng: đống û không sā dýng 

chế phèm  

CT2: Đống û sā dýng chế phèm 

Trichoderma – Bacillus (tČ lệ 0,1%; gói 200g cûa 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học ĐĀc Bình) 

CT3: Đống û sā dýng chế phèm  

Vnua-MiosV däng bột (tČ lệ 0,1%) 

Chế phèm vi sinh đþĉc đâo trộn đều theo 

tÿng lĆp chçt thâi và bổ sung nþĆc säch để độ 

èm trong đống û luôn ć mĀc 50-55%. Khoâng 

cách giĂa các đống û tối thiểu 30-50cm. Sau khi 

xā lċ và đánh đống chçt thâi, sā dýng bät che 

kín đống û và chặn xung quanh. Tiến hành đâo 

trộn mỗi đống û sau 7-10 ngày và theo dõi să 

thay đổi cûa các đống û hàng ngày trong  

6-7 tuæn. Thąi gian thā nghiệm tÿ tháng 8-11 

nëm 2018.  

Nhiệt độ đống û đþĉc đo hàng ngày vào 10h 

bìng nhiệt kế täi vð trí giĂa đống û. Kiểm tra 

duy trì độ èm đống û trong suốt thąi gian û. Các 

chî tiêu câm quan về mùi, màu síc, độ hoai mýc 

đþĉc đánh giá hàng tuæn theo phþĄng pháp 

phân tích mô tâ bìng cách kiểm tra quan sát 

trăc tiếp täi nhiều vð trí cûa mỗi đống û và đo 

nhiệt độ cûa đĄn vð bao gói theo TCVN 

7185:2002, so sánh să thay đổi so vĆi nhiệt độ 

cûa không khí täi thąi điểm đo. Phån tích các 

chî tiêu đánh giá chçt lþĉng phån trþĆc và sau 

û theo TCVN gồm: độ èm theo TCVN 

5979:2007, pH - TCVN 5979:2007, OM - TCVN 

9294:2012, Nts - TCVN 8557:2010; Coliform và 

E. coli - TCVN 4829:2005; Salmonella - TCVN 

4829:2005; P2O5hh - TCVN, K2Ohh theo TCVN 

8560:2018, kim loäi nặng Pb - TCVN 

9290:2012, Hg: TCVN 10676:2015, Fe và  

Mo: TCVN 9283:2012, Cu: TCVN 9286:2012, 

Zn: TCVN 9289:2012. Lçy méu phân û để phân 

tích các chî tiêu dinh dþĈng theo TCVN 

9486:2018, và theo TCVN 12105:2018 cho phân 

tích mêt độ vi sinh vêt.  

2.3. Xử lý số liệu  

Các số liệu khâo sát, đþĉc tổng hĉp, phân 

tích bìng công cý phæn mềm Excel 2020 và xā 

lċ theo phþĄng pháp thống kê mô tâ. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiệu quâ khử mùi chuồng trại chăn 

nuôi gà của chế phẩm Vnua-MiosV 

Kết quâ quan tríc nồng độ các khí gây mùi 

täi 15 trang träi gà đäi diện cho 3 qui mô chën 

nuôi nhó, trung bình và lĆn đþĉc thể hiện ć 

hình 1.  

Vêt nuôi thþąng không hçp thý đþĉc hết các 

dþĈng chçt có trong thĀc ën nên hệ số tiêu thý 

thĀc ën không cao và trong phån thâi vén còn 

chĀa nhiều dinh dþĈng thÿa, täo điều kiện cho các 

vi khuèn gây thối hoät động sinh ra các khí NH3, 

H2S, HCHO, mercaptan và các chçt hĂu cĄ bay 

hĄi gåy mùi hôi chuồng träi. Đåy cüng là cĄ sć để 

phát sinh mæm bệnh, nhçt là các bệnh về hô hçp 

và tiêu hóa trên vêt nuôi dén đến giâm să tëng 
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trþćng và hiệu quâ kinh tế trong chën nuôi 

(Phäm Châu ThuĊ & Nguyễn Thð Minh, 2021).  

Mặt khác, các hät býi tồn täi trong không 

khí chuồng nuôi đþĉc täo thành tÿ cĄ thể vêt 

nuôi và các chçt thâi rín nhþ thĀc ën, vêt liệu 

lót chuồng (rĄm rä, trçu, mùn cþa) hay phån 

khô,… (Casey & cs., 2006) thþąng kết hĉp vĆi 

các yếu tố khác nhþ hoá chçt, vi sinh vêt có häi 

và khí độc gây ânh hþćng đến sĀc khoẻ ngþąi 

và vêt nuôi. Kết quâ khâo sát cho thçy xu 

hþĆng nồng độ các khí gåy mùi nhþ TVOC bên 

trong träi cao hĄn bên ngoài träi ć tçt câ các qui 

mô chën nuôi gà. Nồng độ các khí này không có 

să khác biệt đáng kể giĂa các qui mô khác nhau 

(Hình 1). Đặc biệt, ć qui mô lĆn nhçt thì nồng 

độ HCHO trung bình bên ngoài träi (đät  

0,043 mg/m3) läi có giá trð cao hĄn chút ít so vĆi 

bên trong träi (0,042 mg/m3), có thể do chçt hĂu 

cĄ bay hĄi dễ dàng khuếch tán tÿ trong träi ra 

bên ngoài, gây mùi khó chðu cho khu văc xung 

quanh. Kết quâ này khá tþĄng đồng vĆi nghiên 

cĀu cûa Phäm Châu ThuĊ & Nguyễn Thð Minh 

(2021) về mĀc độ ô nhiễm và să phát tán khí 

gây mùi trong khu văc chën nuôi gà.  

Kết quâ thā nghiệm phun chế phèm khā 

mùi Vnua-MiosV täi hai trang träi thí điểm 

đþĉc trình bày ć bâng 1.  

DĂ liệu bâng 1 thể hiện rõ trang träi 2 có 

qui mô chën nuôi lĆn (> 4.000 con gà) thì lþĉng 

khí gây mùi phát sinh có giá trð trung bình cao 

hĄn so vĆi trang träi 1 có qui mô trung bình 

(3.000 con gà) là 2,6% đối vĆi khí NH3 và 28% 

đối vĆi khí H2S. Phäm Châu ThuĊ & Nguyễn 

Thð Minh (2021) cüng báo cáo kết quâ tþĄng tă, 

nồng độ các khí phát thâi täi träi gà tČ lệ thuên 

vĆi qui mô chën nuôi. Kết quâ khā mùi bìng 

chế phèm Vnua-MiosV cho thçy, chçt lþĉng  

môi trþąng không khí sau khi phun chế phèm 

đþĉc câi thiện đáng kể, đặc biệt là nồng độ các 

chçt hĂu cĄ bay hĄi (TVOC - đặc trþng cho các 

hĉp chçt gây mùi phát tán trong không khí) có 

giá trð trung bình đã giâm so vĆi trþĆc khi sā 

dýng chế phèm đến 85% và 87,8% täi trang 

träng 1 và 2 tþĄng Āng. Sć dï nhþ vêy là do chế 

phèm có chĀa các nhóm vi sinh vêt có hoät tính 

enzyme ngoäi bào cao, khâ nëng lên men tốt 

nên phân giâi chuyển hoá nhanh các chçt thâi 

và đệm lót, làm giâm phát thâi các khí gây mùi 

trong chuồng nuôi, đồng thąi các vi sinh vêt 

hĂu ích này cñn cò tính đối kháng, hän chế các 

vi khuèn gây thối hoät động dén đến giâm mùi 

nhanh chóng (Nguyễn Thð Minh & cs., 2020).  

Hiệu quâ khā mùi khi dùng chế phèm 

Vnua-Mios V đät tÿ 75,14- 92%; trong đò nồng 

độ NH3 giâm > 75%, nồng độ H2S giâm hĄn 90% 

và nồng độ TVOC giâm trên 85% (Bâng 1). Kết 

quâ này phù hĉp vĆi nghiên cĀu trþĆc đåy về 

hiệu quâ cûa việc khā mùi bìng phþĄng pháp 

lọc sinh học, có thể giâm lþĉng khí thâi amoniac 

tĆi 51%, hydro sunfua giâm 80%, giâm mùi hôi 

67% (Konkol & cs., 2022). Kết quâ thā nghiệm 

này hoàn toàn phù hĉp vĆi công bố cûa Phäm 

Châu ThuĊ & Nguyễn Thð Minh (2021) cho thçy 

hiệu quâ sā dýng chế phèm sinh học trong việc 

khā mùi hôi chuồng träi, câi thiện chçt lþĉng 

môi trþąng không khí, và điều này sẽ giúp 

tránh tác động tiêu căc tĆi sĀc khoẻ cûa ngþąi 

chën nuôi. 

  

Hình 1. Chất lượng không khí khu vực chăn nuôi gà 
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Bâng 1. Chất lượng môi trường không khí chuồng trại trước và sau xử lý 

Thông số Đơn vị 
Trang trại 1 (quy mô 3.000 con) Trang trại 2 (quy mô 6.500 con) 

QCVN 06:2009 &05:2013/BTNMT 
Trước Sau 5h Trước Sau 5h 

Nhiệt độ 
o
C 25 27 25 27 - 

Độ ẩm % 65 56 63 55 

Tốc độ gió m/s 0,13 0,15 0,21 0,18 

PM2.5 µg/m
3
 110 98 112 99 - 

CH4 mg/m
3
 KPH KPH KPH KPH   

NH3 ppm 8,82 ± 0,5 2,16 ± 0,8 9,05 ± 1,0 2,25 ± 0,5 10 

H2S ppm 0,25 ± 0,12 0,02 ± 0,08 0,32 ± 0,08 0,03 ± 0,07 5 

TVOC mg/m
3
 0,365 ± 0,0015 0,053 ± 0,002 0,38 ± 0,05 0,046 ± 0,05   

Ghi chú: (*) Nồng độ NH3 và H2S theo QCVN 06:2009/BTNMT; PM2.5 theo QCVN 05:2013/BTNMT. 

Kết quâ khā mùi cûa chế phèm Vnua-

MiosV cüng cho thçy việc sā dýng biện pháp 

sinh học trong xā lċ môi trþąng chën nuôi là 

hþĆng đi đúng đín, tþĄng tă nhþ nghiên cĀu 

cûa Phäm Diệu Thùy & cs. (2022) khi sā dýng 

chế phèm sinh học để û phân bò täi Tuyên 

Quang cho kết quâ 100% số hộ đþĉc điều tra 

đều đánh giá là môi trþąng không khí chuồng 

nuôi đã đþĉc câi thiện, không còn mùi hôi trong 

bán kính 50-100m. 

3.2. Hiệu quâ xử lý phân gà của chế phẩm 

Vnua-MiosV 

3.2.1. Kết quả diễn biến nhiệt độ đống ủ 

Chî sau 3 ngày û, các đống û sā dýng chế 

phèm vi sinh đã cò nhiệt độ gia tëng mänh so 

vĆi đối chĀng. Câ 3 công thĀc CT1, CT2, CT3 

đều có nhiệt độ đống û đät hĄn 50°C trong 

khoâng thąi gian tÿ 3-10 ngày. Nhiệt độ cûa 

đống û sā dýng chế phèm Vnua-MiosV luôn cao 

hĄn nhiệt độ đống û sā dýng chế phèm 

Trichoderma-Bacillus tÿ 5-8C. Sć dï nhþ vâĎ 

là do các vi sinh vêt hĂu ích trong chế phèm 

Vnua-MiosV có khâ nëng chðu nhiệt, đã sinh 

trþćng tốt và hoät động mänh mẽ trong đống û, 

thúc đèy quá trình phân hûy chuyển hoá chçt 

hĂu cĄ và gia tëng nhiệt. Să tëng cao nhiệt độ 

còn giúp tiêu diệt các mæm bệnh và vi sinh vêt 

gây häi, làm tëng chçt lþĉng phân û täo thành. 

Nguyễn Vën Thao & cs. (2015), cüng đã công bố 

sā dýng chế phèm vi sinh để xā lý bã nçm và 

phån gà; Đinh Hồng Duyên & cs. (2021) nghiên 

cĀu û hỗn hĉp phân gà/than bùn hoặc trçu hun, 

mùn cþa vĆi chế phèm vi sinh làm cho đống û 

có nhiệt độ tëng cao và nhanh hĄn, cò khâ nëng 

tiêu diệt mæm bệnh.  

Nhiệt độ ć câ 3 công thĀc phân û có xu 

hþĆng giâm tÿ ngày thĀ 11-30 ngày sau û. Sau 

30 ngày û, nhiệt độ cûa các công thĀc thā 

nghiệm đều xçp xî 30°C tþĄng tă nhiệt độ 

không khí xung quanh và ít chênh lệch nhiệt độ 

täi các vð trí đo, chî rõ hoät động cûa hệ vi sinh 

vêt trong đống û täi thąi điểm này đã giâm dæn. 

Quá trình û kết thúc khi nhiệt độ đống û cân 

bìng vĆi nhiệt độ cûa không khí trong khu văc. 

Đåy là lċ do phân ánh phæn nào să tþĄng đồng 

về mĀc độ hoai mýc cûa chçt thâi trong các 

đống û. 

Phân gà khi mĆi û đều có mùi rçt hôi nồng, 

phát tán mänh trong không khí nhþng chî sau 

2-3 tuæn û thì ć công thĀc có bổ sung chế phèm 

vi sinh (CT2, CT3) mùi đã giâm rõ rệt so vĆi 

CT1. Trong quá trình û, täi trang träi thĀ 2 (hộ 

Hiến Cúc), ć CT1 (đối chĀng) khi mć bät ra có 

xuçt hiện khí bốc lên mùi rçt hôi và nhiều dòi 

bọ trong đống û. Sau û đến tuæn thĀ 5 thì phân 

û giâm mùi hîn.  

TþĄng tă về độ hoai mýc, phân mĆi û 

thþąng có màu nâu vàng nhþng khi û đến tuæn 

thĀ 3 phân ngâ sang màu nâu sém, rõ ràng 

nhçt ć CT2 và CT3 có sā dýng chế phèm. Đến 

tuæn 6, 7 thì phân û chuyển sang nâu sém hoặc 

màu nåu đen đặc biệt là ć CT3 - sā dýng chế 

phèm Vnua-MiosV, độ hoai mýc đät trên 80%, 

phân û khá tĄi xốp, giâm mùi hoàn toàn (Bâng 

2 và bâng 3).  
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Hình 2. Diễn biến nhiệt độ đống ủ  

Bâng 2. Đánh giá câm quan chất lượng đống ủ tại trang trại 1 

Thời gian CT1 CT2 CT3 

Tuần 1 Màu nâu sẫm, mùi hôi nồng hắc Màu vàng nâu, mùi nồng hắc Màu nâu sẫm, mùi hắc 

Tuần 2 Màu nâu sẫm, mùi hắc Màu vàng nâu, mùi nồng Màu nâu sẫm, mùi hắc nhẹ  

Tuần 3 Nhiều dòi bọ, khí bay lên khi mở bạt Vàng sẫm, mùi giảm Ngả màu nâu đen, mùi nhẹ 

Tuần 4 Còn dòi bọ, mùi giảm nhẹ Màu nâu sẫm, ít mùi  Nâu đen, hoai mục 40% 

Tuần 5 Ít dòi bọ, giảm mùi hôi Màu nâu sậm, hoai mục 25% Màu đen chưa đều, độ hoai mục 60% 

Tuần 6 Hết mùi và dòi bọ, bắt đầu hoai mục (15%) Màu nâu sậm, độ hoai 45-50% Màu nâu đen, hoai mục hoàn toàn (> 80%) 

 

Phân û ć trang träi thĀ 2 chuyển hoá chêm 

hĄn trang träi thĀ nhçt 1 tuæn do să xuçt hiện 

nhiều dòi bọ bći ânh hþćng cûa quá trình bâo 

quân phån sau thu gom (để ngoài sân). Kết quâ 

đät đþĉc trong nghiên cĀu này khá tþĄng đồng 

vĆi nghiên cĀu cûa Vü Thuċ Nga, 2011; Nguyễn 

Vën Thao & cs., 2015 khi nhiệt độ đống û có xu 

hþĆng giâm sau khoâng 10 ngày û, phân sau û 

hết mùi hôi, có màu nâu sém. Điều này cüng 

chĀng tó chế phèm vi sinh Vnua-MiosV không 

nhĂng có tác dýng khā mùi hôi mänh mà còn 

rút ngín thąi gian û và thúc đèy quá trình hoai 

mýc cûa phân û do hoät động cûa hệ vi sinh vêt 

hĂu ích có trong chế phèm. 

3.2.2. Chất lượng phân ủ 

Kết quâ về mêt độ E. coli và Salmonella 

trong đống û cho thçy chế phèm Vnua-MiosV có 

tác dýng hän chế mänh vi sinh vêt gây bệnh tồn 

täi trong chçt thâi chën nuôi gà. TrþĆc khi û, 
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mêt độ vi khuèn Salmonella còn rçt cao (đến  

106 CFU/g), có nguy cĄ gây ânh hþćng xçu đến 

sĀc khoẻ cûa đàn gia cæm cüng nhþ ngþąi chën 

nuôi và là nguồn phát tán mæm bệnh. Sau khi û 

thì mêt độ vi khuèn này đã giâm đáng kể, ć 

công thĀc sā dýng chế phèm Trichoderma-

Bacillus chî còn 102 CFU/g và không còn tồn täi 

ć công thĀc sā dýng chế phèm Vnua-MiosV 

(Bâng 4). Điều này chĀng tó việc sā dýng chế 

phèm vi sinh Vnua-MiosV để xā lý phân gà khá 

phù hĉp và cho hiệu quâ cao. 

Sau û 6-7 tuæn, chçt lþĉng phân û có să sai 

khác rõ giĂa các công thĀc có sā dýng chế phèm 

vi sinh (CT2, CT3) so vĆi đối chĀng không sā 

dýng (CT1). Hàm lþĉng P2O5 và K2O hĂu hiệu 

trong phân û ć các công thĀc có chế phèm vi 

sinh đều cao hĄn đối chĀng (Bâng 5, 6). Ngþĉc 

läi, ć công thĀc đối chĀng cò pH và hàm lþĉng 

chçt hĂu cĄ läi cao hĄn các công thĀc dùng chế 

phèm do thiếu hoät động cûa hệ vi sinh vêt hĂu 

ích nên tốc độ phân huČ chuyển hoá chçt hĂu cĄ 

diễn ra chêm. Kết quâ đät đþĉc chî rõ să tþĄng 

đồng vĆi các nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Nguyễn 

Vën Thao & cs. (2015), Đinh Hồng Duyên & cs. 

(2021) khi û phân gà và chçt thâi bìng chế 

phèm vi sinh đều täo ra phân hĂu cĄ cò hàm 

lþĉng dinh dþĈng dễ tiêu cao hĄn so vĆi không 

sā dýng chĀng tó khâ nëng tëng cþąng chuyển 

hoá chçt hĂu cĄ cûa chế phèm vi sinh trong xā 

lý chçt thâi, đặc biệt là xā lý phân gà. 

Các đống û sā dýng chế phèm Vnua-Mios V 

cho hàm lþĉng dinh dþĈng dễ tiêu mà cây trồng 

dễ hçp thu đät cao nhçt, trong đò P2O5 hĂu hiệu 

đät 4,74-5,99% và K2O hĂu hiệu đät 5,36-6,86%, 

tëng so vĆi đối chĀng 80,53-94,20% và cao hĄn  

sā dýng chế phèm Trichoderma-Bacillus  

25,0-27,1%. Kết quâ này đã chî rõ chế phèm 

Vnua-MiosV thể hiện khâ nëng chuyển hoá tốt 

chçt thâi do hoät động mänh mẽ cûa tổ hĉp vi 

sinh vêt hĂu ích có trong chế phèm, giúp phân 

hûy chuyển hoá phân gà nhanh chóng và cho 

chçt lþĉng nguyên liệu sau û đät tiêu chuèn cûa 

phân hĂu cĄ phýc vý cho trồng trọt theo QCVN 

01-189:2019/BNNPTNT về chçt lþĉng phân bón. 

Không nhĂng thế, việc xā lý phân gà bìng chế 

phèm này là biện pháp tên dýng đþĉc nguồn 

chçt thâi chën nuôi hiệu quâ và thân thiện môi 

trþąng, làm gia tëng chuỗi giá trð cho ngành chën 

nuôi và hỗ trĉ phát triển chën nuôi đâm bâo an 

toàn sinh học theo hþĆng hĂu cĄ tuæn hoàn. 

Bâng 3. Đánh giá câm quan chất lượng đống ủ tại trang trại 2 

Thời gian CT1 CT2 CT3 

Tuần 1 Màu nâu sẫm, có nhiều trấu, mùi hắc, 
sốc mạnh 

Màu nâu sẫm, nhiều trấu, mùi hắc, sốc 
nhiều 

Màu nâu sẫm, có nhiều trấu, mùi hắc, 
sốc nhẹ 

Tuần 2 Màu sắc giữ nguyên, mùi rất hôi và hắc Màu sắc giữ nguyên, mùi rất hôi và hắc  Màu sắc giữ nguyên, mùi rất hôi và hắc  

Tuần 3 Xuất hiện rất nhiều dòi, mùi hôi nồng Xuất hiện nhiều dòi, mùi hôi nồng Xuất hiện dòi, mùi còn hôi rõ 

Tuần 4 Dòi bọ nhiều, rất hôi, màu vàng đậm  Giảm dòi. Mùi bắt đầu giảm,  
màu vàng sẫm 

Ít dòi, mùi giảm hẳn, màu vàng xám, 
hoai 30%  

Tuần 5 Còn dòi, mùi hôi giảm, màu vàng sẫm Hôi nhẹ, bắt đầu hoai mục,  
màu vàng xám 

Hết dòi, không hôi, màu vàng nâu,  
hoai 45% 

Tuần 6 Hết dòi, bắt đầu hoai, màu xám Hết dòi, đống ủ xẹp dần, không mùi, 
hoai 25% 

Hết mùi, hoai mục 65% 

Tuần 7 Mùi hôi nhẹ, hoai 20%, màu vàng nâu Hết mùi, hoai 45%, màu vàng nâu sẫm Hết mùi, hoai >85%, màu nâu sẫm 

Bâng 4. Mật độ vi sinh vật gây hại trong đống ủ (đĄn vð: CFU/g) 

Đối tượng Chỉ tiêu Trước ủ 
Sau ủ QCVN 

01-189:2019/BNNPTNT 
CT1 CT2 CT3 

Trang trại 1 E. coli 8,1 × 10
7
 7,3 × 10

6
 5,4 × 10

3
 0,2 × 10

2
 ≤ 1,1×10

3
 

Salmonella 2,2 × 10
6
 6,1 × 10

5 
3,1 × 10

2
 - KPH (âm tính)/25g 

Trang trại 2 E. coli 7,6 × 10
5
 1,3 × 10

5
 4,2 × 10

2
 0,6 × 10

1
 ≤ 1,1×10

3
 

Salmonella 3,5 × 10
7
 9,2 × 10

5
 1,8 × 10

3
 - KPH (âm tính)/25g 
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Bâng 5. Chất lượng phân ủ tại trang trại 1 

Tên mẫu Độ ẩm tuyệt đối (%) pH OM (%) N (%) P2O5hh (%) K2Ohh (%) 

Trước xử lý  48,7 9,0 38,25 2,26 2,60 3,25 

CT1 54,8 9,1 34,78 2,18 2,97 3,61 

CT2 55,8 8,8 33,11 2,21 3,48 3,93 

CT3 53,1 8,3 29,17 2,16 5,99 6,86 

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT < 30 > 5 ≥ 20 ≥ 1 và < 8 ≥ 1 và < 8 ≥ 1 và < 8 

Bâng 6. Chất lượng phân ủ tại trang trại 2 

Tên mẫu Độ ẩm tuyệt đối (%) pH OM (%) N (%) P2O5 hh (%) K2Ohh (%) 

Trước xử lý  49,3 7,9 30,56 1,17 2,20 2,30 

CT1 56,8 7,9 27,24 1,15 2,62 2,76 

CT2 56,1 7,5 26,44 1,12 3,30 3,45 

CT3 53,4 7,1 24,51 1,13 4,74 5,36 

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT <30 > 5 ≥ 20 ≥1 và <8 ≥1 và <8 ≥1 và <8 

Bâng 7. Hàm lượng kim loại nặng và mật độ Coliform trong phân gà 

Chỉ tiêu Trước ủ 
Sau ủ 

Trước ủ 
Sau ủ QCVN 01-

189:2019/BNNPTNT CT1  CT2 CT3 CT1  CT2 CT3 

  Trang trại 1 Trang trại 2  

Fe (ppm) 0,68 0,54 0,45 0,38 0,34 0,67 0,64 0,42 - 

Cu (ppm) 89,52 85,36 81,76 75,94 95,6 90,6 91,1 86,7 - 

Mo ppm) < 5 < 5 < 5 <5 <5 <5 <5 8,5 - 

Pb (ppm) 9,6 6,5 <5 < 5 <5 10,0 5,9 <5 ≤ 200 

Zn (ppm) 353,6 328,5 322,9 307,5 417,2 416,0 407,1 408,6 - 

Hg (ppm) < 0,05 - - - < 0,05 - - - ≤ 2 

Coliform (CFU/g) 5,6 × 10
7
 4,3 × 10

6
 2,2 × 10

2
 4,8 × 10 7,5 × 10

7
 4,9 × 10

6
 3,3 × 10

2
 6,1 × 10 - 

 

Mặt khác, kết quâ khâo sát hàm lþĉng kim 

loäi nặng và tổng Coliform trong phån gà trþĆc 

và sau û cho thçy vi sinh vêt gây häi ć các công 

thĀc sā dýng chế phèm đều giâm đi nhiều so vĆi 

đối chĀng, đâm bâo an toàn để bón cho cây 

trồng. Nồng độ kim loäi nặng trong phân û cüng 

cò xu hþĆng đþĉc chuyển hoá bĆt nhą hoät động 

cûa hệ vi sinh vêt có lĉi trong chế phèm (bâng 

7). Nhþ nghiên cĀu cûa Lê Nhþ Kiểu & cs. 

(2011), một số loài vi sinh vêt hĂu ích có khâ 

nëng chống chðu và tích luč kim loäi nặng trong 

cĄ thể. Tuy nhiên, nguyên liệu hĂu cĄ sau û tÿ 

phån gà cò độ èm còn khá cao (> 30%), tČ lệ C/N 

vén lĆn hĄn 12, cæn đþĉc chế biến thêm nhþ 

hong khô, nghiền sàng, täo viên,… để täo thành 

phân hĂu cĄ cò tçt câ các chî tiêu chçt lþĉng đät 

tiêu chuèn theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT, 

phýc vý cho sân xuçt nông nghiệp. 

4. KẾT LUẬN 

Sā dýng chế phèm vi sinh Vnua-MiosV để 

khā mùi và xā lý phân gà cho kết quâ khâ 

quan khi xā lċ đþĉc 75,14-92% khí gây mùi hôi 

chuồng träi; trong đò nồng độ NH3 giâm > 75%, 

nồng độ H2S giâm hĄn 90% và nồng độ TVOC 

giâm trên 85%, giúp giâm thiểu ô nhiễm môi 

trþąng. Đặc biệt, chế phèm Vnua-MiosV chĀa 
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vi sinh vêt chðu nhiệt vĆi khâ nëng sinh 

enzyme ngoäi bào cao có tác dýng gia nhiệt và 

chuyển hoá nhanh chçt hĂu cĄ, giúp rút ngín 

thąi gian û, nguyên liệu hĂu cĄ täo thành sau û 

cò độ hoai mýc và hàm lþĉng dinh dþĈng dễ 

tiêu cao, tĄi xốp, không chĀa vi sinh vêt gây 

bệnh, đät tiêu chuèn dinh dþĈng và an toàn 

theo QCVN 01-189:2019/BNNPTNT đối vĆi 

phân hĂu cĄ. Tuy nhiên, cæn có nghiên cĀu 

thêm về cách chế biến nguyên liệu phân û để 

täo thành phân hĂu cĄ chçt lþĉng cao phýc vý 

cho sân xuçt nông nghiệp. 
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